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1. Giáo viên biên soạn Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	UNIT 3 – LESSON 7
	

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
	· Nguồn tài liệu: Friend Plus 6 
· Nội dung bài học: 
* New words:
- farming (n): nghề nông trại
- pollution (n): sự ô nhiễm
- hunting (n): việc săn bắt
- explain (v): giải thích
- adopt (v): nhận nuôi, thông qua
- such as...: chẳng hạn như...
-  like...: như là...
- For example...: Ví dụ là...
Read the following text and answer 2 questions:
(Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời 2 câu hỏi)
a) Why is the Philippine eagle special?
(Tại sao đại bàng Philippine lại đặc biệt)
b) What kinds of animals does it eat?
(Đại bàng Philippine ăn loại động vật nào?)
[image: ]

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Write the sentences. Use the phrases in brackets.
(Viết lại những câu dưới đây. Sử dụng các cụm trong ngoặc đơn)
Eg: Jack/ like/ sports/ basketball and football (such as)
 Jack likes sports such as basketball and football.
1. she/ love/ exciting books/ Harry Potter. (like)
.......................................................................................................................................
2. Mary/ have got/ interests/ photography and music. (such as)
.......................................................................................................................................
3. some modern cities/ be very big/ London and New York. (for example)
.......................................................................................................................................
4. my uncle/ go/ to different countries/ Turkey and Italy (such as)
.......................................................................................................................................
5. some animals/ be/ in danger/ elephants and gorillas (for example)
 ......................................................................................................................................
Read the notes. Then complete the text.
(Đọc thông tin. Và hoàn thành đoạn văn bên dưới)
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UNIT 3 – LESSON 8
	

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
	       -   Nguồn tài liệu: Friend Plus 6 
· Nội dung bài học: 
* New words:
- vertebrate (n): động vật có xương sống
- scale (n): vảy da
- backbones (n): xương sống
- cold-blooded (adj): máu lạnh
- warm-blooded (adj): máu nóng
- human (n): con người
- gill (n): mang (cá)
- mammal (n): động vật có vú
- kiwi (n): chim kiwi
- amphibian (n): động vật lưỡng cư
- lung (n): phổi
- toad (n): con cóc
- feather (n): lông vũ
- fin (n): vây cá

Look at the pictures from 1 – 9 and match them with the suitable words in the box.
[image: ](Nhìn những hình từ 1 – 9 và nối chúng với những từ thích hợp ở trong khung)feathers     scales     legs    hair    wings    lungs    fins     backbones    gills


Complete the text with the correct words in the box.
(Hoàn thành đoạn văn với những từ thích hợp trong khung)
[image: ]feathers     scales     legs    hair    wings    lungs    fins     backbones    gills


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Read the following text and and answer the questions.
(Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời những câu hỏi)
1. Which type of animal doesn’t live on land?
2. Which type of animals have got scales?
3. Which type of animal hasn’t got lungs when it’s young?
4. Which type of animal feeds its babies milk?
[image: ]5. Which type of animal is different when it’s older?
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LET’S PROTECT ...

The Philippine eagle lives in the forests of the Philippines.
Adult birds can be one metre long and weigh eight kilos.
It eats small animals such as snakes, bats, and rats. It's in
danger now and it's rare. The biggest problem is human
activity like farming. You can find information on the
website of the Philippine Eagle Foundation. It explains how
to protect the eagle. For example, it's possible to ‘adopt’
an eagle.
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What are servals? Africanwid cats.

Where do theylive?  countries ke South
Africa/ Tanzania

Howbigarethey?  onemetrelon
taller than most cats.
How heavy are they?  cighteenkios
How fast can they run? eighty klometres an
hour
What do servals eat?  rats, frogs, snakes
can jump and il birds
Ave servals in danger?  Yes, insome places
- smaler numbers.
Problem - hunting

Servals are African wild cats . They live
in different countries in Africa such as
i and . i
Size: Servals canbe*.. . long.
They have long legs and they are one of the

animals in the cat hmly
Some servals can weigh *.

‘Speed: Servals are fast animals. They can run at

Fo0d: Servals et animals ike ras, and other

small creatures such as 7. and
@ They " up to
!hme metres. ind ., . birds too!

Problems: In some parts of Africa there are
now ™. . of servals and they are in
danger. The biggest problem is human activity like
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Vertebrates

Vertebrates are animals with backbones. The following groups Amphibians _

are the different types of vertebrates.

Fish are cold-blooded animals and they live in
water. They have got scales and *.

They haven’t got lungs. They have got 2.
instead.

All mammals are warm-blooded and they feed
their babies milk. Most mammals live on land,
for example, humans and dogs. However, some
mammals, like whales, live in water, but they
haven’t got gills. Mammals have all got 3.

Birds live on land, but some of them look for food
in the water. They have got *_____ , two legs
and two 5. - Some birds, Ilke ostnches

and kiwis, can’t fly. AII birds lay eggs.

| they have got lungs and four

When amphibians are young, they live in water
and they haven't got lungs. When they are adult,
NN .— for

example, frogs and toads.

Most reptiles live on land. They have l-\g

|gotlungsand ™. ..., but
not gills. They haven't got any
wings or feathers and they
haven’t got any
=\ . They are
cold blooded animals
and many of them live in
warm places.
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Mammals SRR

All mammals are warm-blooded and they feed
their babies milk. Most mammals live on land,
for example, humans and dogs. However, some
mammals, like whales, live in water, but they
haven’t got gills. Mammals have all got 3. 1ungs,

feathers

When amphibians are young, they live in water
and they haven't got lungs. When they are adult,
they have got lungs and four ©.... legs .- for
example, frogs and toads.

Most reptiles live on land. They have
got lungs and 7. scales  but
not gills. They haven't got any
wings or feathers and they
haven’t got any

8 hair _  They are
cold-blooded animals

and many of them live in
warm places.





